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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 

Lớp: Ba ……  

Tên học sinh: ……………………… 

 

PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 – tuần 24 

Unit 9: Lesson 3, 4 

I. Match: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

three o’clock 

six forty-five 

five thirty 

two forty-five 

seven o’clock 

eleven fifteen 
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II. Order the letters: 

a.     o e h m 

 

 

 

 home 

b.   o p r e  

 

 

 …………………………… 

c.    e n o b 

 

 

 

 …………………………… 

d.   n t s e o 

 

 

 

 ……………………………

III. Write: 

 

 

The fox has my (1) rope. 

The fox is on a (2) ........................ 

Hurry up, fox. 

I want to go (3) ............................ 

My (4) .............................. is cold. 

Here is a (5) ................................ 

Hurry up, fox. 

Lưu ý: Nhờ phụ huynh nhắc nhở các bé làm bài bằng một trong các hình thức: in 

đề ra hoặc chép đề vào vở,…. Sau khi học sinh làm bài xong, phụ huynh gửi lại 

bài làm của học sinh bằng một trong các hình thức sau: hoặc chụp hình bài làm 

gửi vào Zalo hoặc mail của giáo viên tiếng Anh, nếu phụ huynh gửi bài làm bằng 

giấy thì gửi cho nhân viên bảo vệ tại phòng bảo vệ ngay cổng trường. Hạn chót 

nộp bài là ngày 26/02/2021. Nếu phụ huynh có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp 

với giáo viên tiếng Anh của bé. Cảm ơn quý phụ huynh! 

nose    rope    stone    bone    home 


